
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm, 0,25/câu)

Đề\câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

101 A A A D D B C C C B B D D D C D

102 B B D B B A D A A B B A D C D C

103 A A B D A C B D C A D D D C C A

104 C D C C B B B A C C D B A C B D

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 điểm)

Câu

 
PHẦN III. TỰ LUẬN TRẢ LỜI ĐÁP ÁN NGẮN (1,5đ, 0,25/câu)

Câu

1

2

Câu 1 Nêu Tính chất nhiệt đới  của khí hậu Việt Nam 

- Biểu hiện:

+ Nhiệt độ TB năm trên cả nước đều trên 21°C  (trừ vùng núi cao).

+ Tổng số giờ nắng năm dao động từ 1400 – 3000  giờ.

- Nguyên nhân:

 + Vị trí nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến.

Câu2 : Trình bày Gió mùa đông của khí hậu Việt Nam

+ Thời gian: từ tháng XI - IV năm sau.

+ Nơi xuất phát và hướng gió: từ cao áp Xibia,  theo hướng Đông bắc.

+ Phạm vi tác động: từ dãy Bạch Mã ra miền Bắc.

Đáp án
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Lệnh hỏi

a

b

c

d

Lệnh hỏi Đáp án

a S

b S

Khi di chuyển xuống phía nam, gió mùa Đông Bắc bị suy yếu  dần và ít khi vượt qua dãy 

Bạch Mã (khoảng 16

ĐÁP ÁN ĐIA 12

Lưu ý:  Mỗi câu đúng được 1 điểm. Trong đó, đúng 1 ý: 0,1đ, đúng 2 ý: 0,25đ, đúng 3 ý: 0,5đ

3051mm

+ Toàn bộ lãnh thổ nhận được lượng bức xạ mặt trời  lớn, cán cân bức xạ quanh năm  dương. 

+ Tính chất nhiệt đới xu hướng tăng dần từ bắc vào nam  (Miền Nam có nhiệt độ TB cao hơn 

miền Bắc).

 + Hằng năm, nước ta nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn do mặt trời luôn đứng cao trên 

đường chân trời  và ở mọi nơi trong năm đều có 2 lần  mặt trời lên thiên đỉnh.

+ Tính chất, hệ quả: miền Bắc có mùa đông lạnh , đầu mùa đông lạnh khô, mưa ít ; nửa sau 

mùa đông lạnh ẩm, có mưa phùn  ở đồng bằng Bắc Bộ và ven biển Bắc Trung Bộ.

Câu

2

Đáp án
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